
PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 303A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DCCD10161 DƯƠNG QUANG HIỆP 66DCCD12

2 2 66DCCD10182 VŨ THANH NGHỊ 66DCCD12

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Tiếng Anh chuyên ngành DC3CD18

Ngày thi: 4/9/2018 Ca thi: Ca 5

Danh sách gồm 02 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 303A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 4 66DCCD10110 Nguyễn Thái Dương 66DCCD11

2 5 66DCCD10038 Nguyễn Hải Đăng 66DCCD11

3 6 66DCCD10101 Ngô Quốc Khánh 66DCCD11

4 7 66DCCD10028 Đỗ Xuân Quang 66DCCD11

5 8 66DCCD10119 Nguyễn Văn Sơn 66DCCD11

6 9 66DCKX22792 Trần Việt Hoàng 66DCCD12

7 10 66DCDB20125 Trần Phú Nam 66DCCD12

8 11 66DCCD10244 Nguyễn Anh Quân 66DCCD12

9 12 66DCCD10071 Nguyễn Đình Quỳnh 66DCCD12

Ngày thi: 4/9/2018 Ca thi: Ca 5

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Tiếng Anh chuyên ngành DC3CD18

9 12 66DCCD10071 Nguyễn Đình Quỳnh 66DCCD12

10 13 66DCCD10151 Nguyễn Trường Trinh 66DCCD12

11 14 66DCCD10197 Hà Văn Vương 66DCCD12

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 11 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2


